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PHIẾU BÀI TẬP 2 

Toán: Ôn bốn phép tính 
Bài 1: Tìm giá trị của n biết:    a/ 3+7 < n x 5 < 29 + 46       b/ 12 + 3 < n : 8 < 40 - 21 

Bài 2: Tìm x:  a/ x : 7 – 257 = 598                  b/ 2100 – 1872 : x = 2092 

                        c/ x x 9 + x : x = 2800               d/ x x 2 + x x 4 + x = 1680 

Bài 3: Tính tổng của tất cả các số có hai chữ số mà :  

a/ Chữ số hàng đơn vị đều là 5.                      b/ Chữ số hàng chục đều là 1. 

c/ Chữ số hàng chục kém chữ số hàng đơn vị là 1. 

d/ Chữ số hàng chục hơn chữ số hàng đơn vị là 1. 

Bài 4: Tính nhanh các tổng sau: 

a/ 12+29+121+138                                                  b/ 24+39+45+56+65+76+82+97 

c/ 83+85+87+89+91+93+95+97+99+101              d/ 11+22+33+44+55+66+77+88 

Bài 5: Tính nhanh giá trị biểu thức: 

a/ 54x14-7x108+200                                                b/ 18x3 + 18x4 + 18 - 64 

c/ 152-142+137+128-138+163                               d/ 1 -4 +7-10+13-16+19-22+25 

Bài 6: a/ Cùng phảI thêm số nào vào 45 và 18 để được số lớn gấp đôI số bé? 

           b/ Cùng phảI bớt đI số nào ở 7 và 15 để được số bé kém số lớn 3 lần? 

Bài 7: Hiệu hai số là 195. Nếu ta cộng thêm 10 vào mỗi sốthì số lớn sẽ gấp 4 lần số 

bé. Hãy tìm hai số đó. 

Bài 8: Tổng của hai số là 77. Tìm hai số đó biết rằng nếu viết thêm một chữ số 0 vào 

bên phảI số thứ nhất thì ta được số thứ hai. 

Bài 9: Hai số khác nhau có tổng bằng 2840. Nếu viết thêm chữ số 2 vào bên tráI số bé 

thì được số lớn. Tìm hai số ban đầu. 

Bài 10: Hai số có hiệu là 95. Nếu xóa bỏ chữ số 5 tận cùng của số lớn thì được số 

nhỏ.  Hãy tìm tổng hai số đó. 

 Bài 11: Tìm hai số biết số thứ nhất gấp 3 lần số thứ hai và nếu lấy số thứ nhất trừ đI 

số thứ hai rồi cộng hiệu của chúng thì được 260. 

Bài 12: Điền số vào các ô trống, biết rằng tổng 3 số của 3 ô liền nhau bằng 450: 

    271    51 
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Tiếng việt: Nhân hóa  

Bài 1: Đọc đoạn thơ sau: 

Vừa đI vừa nhảy Hay nghịch hay tếu Hay nhặt lân la  

Là em sáo xinh Là cậu chìa vôi… Là bà chim sẻ 

Hay nói linh tinh …Tính hay mách lẻo Có tình có nghĩa  

Là anh liếu điếu Bác khách trước nhà Là mẹ chim sâu… 

a/ Những sự vật nào được nhân hóa? 

b/ Các sự vật được nhân hóa bằng những cách nào? Chỉ ra các từ ngữ được dùng để nhân hóa. 

Bài 2: Gạch dưới những từ ngữ làm cho câu văn được nhân hóa: 

- Những tia nắng ban mai rọi qua kẽ lá đã đánh thức rừng tỉnh dậy. 

- Họ hàng nhà chích bông rủ nhau làm nhà trên những cành cây dày lá. 

- Những chàng ong thợ cần mẫn chuyên chở hương vị của các loài hoa về ngôI nhà 

của mình. 

Bài 3: Đặt câu tả mỗi sự vật sau có dùng phép nhân hóa: chiếc bút mực, dòng sông, 

những vì sao trên bầu trời đêm, chiếc ti vi. 

Bài 4: Trong phong trào “ Kế hoạch nhỏ” chúng em đã thu nhặt được rất nhiều giấy vụn. 

Những mảnh giấy thảI đó sẽ được táI chế để làm ra những trang vở trắng trẻo, thơm tho.                                                      

Em hãy dùng biện pháp nhân hóa để nói lên sự vui mừng của những tờ giấy loại đó khi 

sắp được táI chế, giúp ích cho đời. 
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